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Nội dung Thời gian Thứ 2 Thứ 3

- Cô đón trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cho trẻ cất cặp vào tủ, thay  dép    trong 
lớp. Trò chuyện với trẻ về ngày thành lập QĐND Việt Nam  22/12. Cho trẻ cài thẻ ở 

Đón trẻ, 
chơi

Thể dục 
buổi sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: 2 tay ra trước, lên cao,  sang bên
- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết 
hợp tay dơ lên cao, chân bước sang 
phải, trái
- Chân: Đưa ra ra trước,  sang ngang…

* Mục tiêu: 
- Trẻ biết chuyển đội hình, biết tập các 
động tác tay, lung, bụng lườn, chân theo 
cô.
- Trẻ có kỹ năng tập các động tác tay, bụng 
lườn, chân.
- Trẻ hứng thú trong khi tập
* Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.
- Xắc xô, Hoa tay

Hoạt động 
học 30 – 40 

phút

Thể dục
Chuyền bắt bóng qua đầu

TCVĐ: Thi đi nhanh

Khám phá xã hội
Tìm hiểu về chú bộ đội

Chơi ngoài 
trời

30 - 40 
phút

- Quan sát: Cái mũ chú bộ đội, quan sát đôi giầy. Trải nghiệm: làm quà tặng chú         
- Trò chơi: Chi chi chành chành, mèo và chim; Gieo hạt,mèo đuổi chuột, bóng tròn  
- Chơi tự do: Chơi với hột hạt, chơi với  đồ chơi ngoài trời….

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc

40 -50 
phút

* Nội dung:
- GXD: Xây doanh trại bộ đội
- GPV: Nấu ăn, bán hàng
- GNT: Vẽ, làm tranh về một số con
vật nuôi trong gia đình..
- GTN: Chăm sóc cây, lau lá
- GHT-TV: Xem tranh ảnh về các con
vật, làm an bum, xếp chữ từ hột hạt…

* Mục tiêu:
- Trẻ biết các góc chơi. Biết nhận vai chơi
Biết cài thẻ vào góc chơi. Biết liên kết các 
góc chơi.
- Trẻ có kỹ năng chơi giao lưu được giữa 
các nhóm chơi như góc xây dựng, bán 
hàng, nghệ thuật,...Trẻ nói đủ câu, đủ từ rõ 
ràng mạch lạc.
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. 
Đoàn kết trong khi chơi. 

Ăn trưa 60 – 70 
phút

- Hướng dẫn trẻ kê bàn ăn, hướng dẫn trẻ rửa tay theo đúng quy trình
- Cô giáo cho trẻ kể tên các món ăn, TCTV: Thịt gà, …cô nhắc trẻ 

Ngủ trưa 140- 150 
phút

- Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ gọn gang cho trẻ ngủ.
- Trẻ ngủ cô nhắc trẻ không nói chuyện, nô đùa.

Ăn phụ 20 – 30 
phút

- Trẻ ngủ dạy, đi vệ sinh, ngồi vào ăn phụ
- Trong khi trẻ ăn cô động viên khích lệ trẻ ăn hết xuất.

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích

70 – 80 
phút

- Xem video trò chuyện về tác phong
Của các chú Bộ Đội…
- Trò chơi: Lộn cầu vồng
- Nêu gương cuối ngày

- TCM: Đua ngựa
- Chơi tự do ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60 – 70 
phút

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân, chỉnh sửa lại đầu tóc,quần áo cho trẻ. -Trò chuyện       
với trẻ về biết mặc quần áo ấm vào mùa đông thoáng mát vào mùa hè, biết được lợi 
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các góc chơi, cho trẻ chơi tự do ở các góc. Điểm danh, báo   ăn, cho trẻ đeo hoa ra ngoài sân thể dục 
sáng.
* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ: Đi thường, đi bằng gót chân, đi 
thường, đi bằng mũi chân, đi thường chạy chậm, chạy nhanh, đi thường về đội hình 3 hàng dọc, chuyển 
thành 3 hàng ngang.
- Trọng động:  Cho trẻ tập các động tác theo cô: 4l – 8n
- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi: Gà gáy, vịt kêu 1 – 2 lần rồi nhẹ nhàng vào lớp. 
- Tập các động tác kết hợp bài hát “Con gà trống”

Tạo hình
Nặn quà tặng chú bộ đội

(ĐT)

Văn học
Thơ: Chú bộ đội hành quân

trong mưa

Âm nhạc
NDTT: VĐMH: Cháu thương…
NDKH: NH: Màu áo chú bộ…
TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào...

bộ đội, Thí nghiệm lốc xoáy mi li.
to, cáo và thỏ; Nu na nu nống, đàn chuột con.

* Chuẩn bị:
- GXD: Ngôi nhà khối nhựa, nút 
nhựa, cây, hoa..
- GPV: Bộ đồ chơi nấu ăn, đồ 
chơi để bán hàng, tiền
- GNT: giấy A4, giấy màu
- GTN: Giẻ lau, nước, bộ dụng 
cụ chăm sóc cây...
- GHT-TV: Sách, báo, tranh ảnh.

* Tổ chức hoạt động:
1. Thỏa thuận trước khi chơi: Cô cho trẻ hát về chủ đề, cô giới thiệu 
nhóm chơi, góc chơi. Cho trẻ gài thẻ vào góc chơi, tự phân vai chơi 
trẻ tự lấy đồ chơi ra và cùng chơi .
2. Quá trình chơi: Cô bao quát, cô chơi cùng trẻ ở nhóm gia đình . 
Động viên bao quát, giúp đỡ trẻ kịp thơì.
3. Nhận xét: Cô cho trẻ nhật xét nhóm chơi của mình, cô nhận xét 
chung và cho trẻ tập chung về nhóm chơi nhệ thuật, trẻ nhận xét, cô 
nhận xét , cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.

trong khi ăn không nói chuyện, Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe 
mạnh; không  làm rơi vãi cơm, ăn xong uống nước, lau mồm.
giáo viên có mặt trong giờ ngủ của trẻ, cô mở nhạc hát ru cho trẻ nghe.
Ngủ dậy cho trẻ cất gối đúng nơi quy định.
 Hướng dẫn trẻ lau, cất bàn ghế.

- Trò chơi: Luôn luồn tổ dế
- Ôn chữ cái đã học
- Chơi tự do ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- Thực hành vở chữ cái
- Chơi tự do ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- Hoạt động phòng âm nhạc.
- Lao động vệ sinh
- Chơi tự do ở các góc
- Bình cờ phát phiếu bé ngoan

ích của việc mặc trang phục phù hợp thời tiết; Bố mẹ đón  nhắc trẻ chào cô giáo, các bạn. Cô     trao đổi  
với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ ở lớp. 
              Người lập                                                                         Tổ trưởng

            Tòng Thị Tân                                                          Phạm Thị Hồng Phương
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